ÔN TẬP 
NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG
CHƯƠNG 9: MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT

I.NHỮNG KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý:
       Học sinh cần nhớ những kiến thức sau đây:
1. Mạng điện sinh hoạt gồm đường dây chính và đường dây rẽ nhánh
+ Đường dây chính (mạch chính): dẫn từ công tơ điện (đồng hồ điện) đi đến các gian phòng cần được cung cấp điện
+ Đường dây rẽ nhánh: gồm các đường dây rẽ từ đường dây chính đến các dụng cụ và thiết bị dùng điện ở từng phòng
2. Các hư hỏng thông thường ở mạch điện trong gia đình do: Đứt mạch, chập mạch, rò điện, quá tải
+ Đứt mạch : là mạch điện bị ngắt ở một chỗ nào đó làm ngừng việc cung cấp điện cho các đồ dùng điện.
+ Chập mạch: là hai vị trí mang điện khác nhau chạm vào nhau do hỏng phần cách điện (dây pha và dây trung tính)
+ Rò điện: là hỏng một phần lớp cách điện giữa phần mang điện và vỏ thiết bị
+ Quá tải: là dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của dây dẫn hoặc các thiết bị điện của mạch điện
3. Lắp các mạch điện cơ bản trong nhà:
          + Mạch đèn cơ bản
          + Mạch đèn song song
          + Mạch đèn nối tiếp
          + Mạch đèn độc lập
          + Mạch đèn luân phiên (thắp sáng thứ tự)
         + Mạch đèn sáng tỏ - sáng mờ
         + Mach đèn cầu thang
Lưu ý: 
· Để lắp được các mạch đèn thì cần có các sơ đồ mạch: 
1. Sơ đồ nguyên lý (sơ đồ lý thuyết). 
2. Sơ đồ lắp đặt (sơ đồ thực hành).
3. Sơ đồ bố trí (sơ đồ vị trí)
· Trong mạch điện: cầu chì, công tắc phải đặt trên dây pha (dây nóng)
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (có đáp án in đậm):
Câu 1: Các hư hỏng thông thường ở mạch điện trong gia đình do:
A. Đứt mạch
B. Đứt mạch, chập mạch
C. Chập mạch, rò điện, quá tải
D. Đứt mạch, chập mạch, rò điện, quá tải
Câu 2: Ở mạch điện trong gia đình, đứt mạch là hiện tượng:
A. Mạch điện bị ngắt ở một chỗ nào đó làm ngừng việc cung cấp điện cho các đồ dùng điện.
B. Hỏng một phần lớp cách điện giữa phần mang điện và vỏ thiết bị
C. Hai vị trí mang điện khác nhau chạm vào nhau do hỏng phần cách điện (dây pha và dây trung tính)
D. Dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của dây dẫn hoặc các thiết bị điện của mạch điện.
Câu 3: Ở mạch điện trong gia đình, rò điện là hiện tượng:
A. Mạch điện bị ngắt ở một chỗ nào đó làm ngừng việc cung cấp điện cho các đồ dùng điện.
B. Hỏng một phần lớp cách điện giữa phần mang điện và vỏ thiết bị
C. Hai vị trí mang điện khác nhau chạm vào nhau do hỏng phần cách điện (dây pha và dây trung tính)
D. Dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của dây dẫn hoặc các thiết bị điện của mạch điện.

Câu 4: Ở mạch điện trong gia đình, chập mạch là hiện tượng:
A. Mạch điện bị ngắt ở một chỗ nào đó làm ngừng việc cung cấp điện cho các đồ dùng điện.
B. Hỏng một phần lớp cách điện giữa phần mang điện và vỏ thiết bị
C. Hai vị trí mang điện khác nhau chạm vào nhau do hỏng phần cách điện (dây pha và dây trung tính)
D. Dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của dây dẫn hoặc các thiết bị điện của mạch điện
Câu 5: Ở mạch điện trong gia đình, quá tải là hiện tượng:
A. Mạch điện bị ngắt ở một chỗ nào đó làm ngừng việc cung cấp điện cho các đồ dùng điện.
B. Hỏng một phần lớp cách điện giữa phần mang điện và vỏ thiết bị
C. Hai vị trí mang điện khác nhau chạm vào nhau do hỏng phần cách điện (dây pha và dây trung tính)
D. Dòng điện sử dụng vượt quá trị số cho phép của dây dẫn hoặc các thiết bị điện của mạch điện
Câu 6: Đường dây chính (mạch chính) của mạch điện trong nhà là đường dây:
A. Dẫn từ công tơ điện (đồng hồ điện) đi đến các gian phòng cần được cung cấp điện
B. Đưa điện đến các thiết bị dùng điện trong từng phòng, tạo thành các mạch điện đèn, quạt,…
C. Các đường dây có điện áp 220V
D. Có các thiết bị đóng cắt và bảo vệ (công tắc, cầu chì, ổ điện,..)
Câu 7: Mạch nhánh của mạng điện sinh hoạt bao gồm:
A. Các đường dây từ sau công tơ điện (đồng hồ điện) đến các phòng cần được cung cấp điện
B. Các đường dây được lắp đặt trên các vật cách điện như puli sứ, ống nhựa,…
C. Các đường dây rẽ từ đường dây chính đến các dụng cụ và thiết bị dùng điện ở từng phòng
D. Các đường dây rẽ từ ổ điện đến các đồ dùng điện
Câu 8: Các mạch điện nhánh trong nhà so với mạch chính phải mắc như sau:
A. Không được mắc song song với mạch chính
B. Mắc nối tiếp từ mạch chính
C. Có thể mắc song song hoặc nối tiếp
D. Mắc song song từ mạch chính
Câu 9: Mạng điện sinh hoạt gồm:
A. Mạch bảo vệ và mạch điều khiển
B. Mạch phân phối và mạch điều khiển
C. Mạch chính và mạch nhánh
D. Mạch phân phối và mạch bảo vệ 
Câu 10: Trong mạch điện, cầu chì, công tắc phải đặt trên:
A. Dây trung hòa (dây nguội)
B. Dây pha (dây nóng)
C. Đặt trên dây nào cũng được
D. Cầu chì trên dây pha, công tắc trên dây nguội
Câu 11: Móc và đinh thép được dùng để:
A. Nối thẳng 2 ống luồn dây với nhau
B. Nối vuông góc 2 ống luồn dây với nhau
C. Nối phân nhánh các ống luồn dây với nhau
D. Cố định ống dây lên tường
Câu 12: Để đảm bảo an toàn điện cần phải đặt bảng điện cách mặt đất từ:
A. 0.5m
B. 1m
C. 1.3m – 1.5m
D. 2m
Câu 13: Khí cụ điện nào thường được lắp trên bảng điện để bảo vệ mạch điện và đồ dùng điện:
A. Cầu dao
B. Cầu chì
C. Công tắc
D. Cầu dao, cầu chì
[image: ]Câu 14: Hãy nêu những điểm sai trong sơ đồ sau:
A. Cầu chì không nằm trên dây pha
B. Dây vào ổ điện phải bắt sau cầu chì			
C. Cầu chì không nằm trên dây pha, chưa bảo vệ ổ điện
D. Không có điểm nào sai
Câu 15: Hãy nêu những điểm sai trong sơ đồ sau:
A. Cầu chì mắc sai vị trí			[image: ]
B. Ký hiệu công tắc đèn sai
C. Đèn và ổ cắm mắc sai vị trí
D. Ổ cắm không mắc song song với nguồn, sai ký hiệu công tắc
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